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PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CHUYÊN GIA  
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

 

A. Thông tin chung 

1. Họ và tên: 

2. Năm sinh:                                                                 ; Nam:  □                            Nữ:  □  

3. Chức danh:                             

   Chức vụ hiện nay:  

4. Trình độ chuyên môn:                                                   Chuyên ngành được đào tạo:  

    Trình độ ngoại ngữ: 

    Học hàm, học vị: 
 

5. Địa chỉ liên hệ:  

    Điện thoại nhà riêng:                                    ; Mobile:  

    E-mail:  

6. Cơ quan công tác:       

    Tên cơ quan: 

    Địa chỉ :  

    Điện thoại:                          ; Fax:   

7. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(từ năm ... đến năm.) 
Vị trí công tác Lĩnh vực        

chuyên môn 
Cơ quan công tác 

    

    

    

    

    

B. Thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Năng suất chất lượng  

8. Quá trình đào tạo (liệt kê các khóa đào tạo đã tham gia và được cấp chứng chỉ chuyên gia  tư 
vấn xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý/công cụ cải tiến NSCL; chuyên gia đánh giá HTQLCL; kỹ 
năng tư vấn, hướng dẫn, thực hành về NSCL;...)  

TT Tên khoá đào tạo Thời gian   
đào tạo 

 

Tên trường hoặc   
 Đơn vị đào tạo 

Văn bằng, chứng chỉ  
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9. Hoạt động chuyên môn: 

9.1. Lĩnh vực chuyên môn  

9.1.1. Chuyên gia tư vấn, đào tạo  về các hệ thống quản lý (đánh dấu X vào ô tương ứng) 

□ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001   
□ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 

□ Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 

□ Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 

□ Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 

□ Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001 

□ Hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội ISO 26000/SA 8000 

□ Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000 

□ Hệ thống quản lý an toàn giao thông ISO 39001 

□ Hệ thống quản lý chất lượng y tế ISO 13485 

□ Hệ thống quản lý chất lượng khác (ghi cụ thể tên Hệ thống quản lý): 

 
9.1.2. Chuyên gia tư vấn, đào tạo  về các phương pháp, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 
(đánh dấu X vào ô tương ứng) 

□ 5S 

□ Kaizen 

□ 7 công cụ thống kê   
□ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) 

□ Chỉ số hoạt động chính (KPIs) 
□ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) 

□ Sản xuất tinh gọn (Lean) 

□ Lean Six Sigma 

□ Mô hình thiết lập hệ thống giám sát viên (TWI) 

□ Quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) 

□ Thẻ điểm cân bằng (BSC) 

□ Mô hình, công cụ cải tiến NSCL khác (ghi cụ thể tên loại MH/CC): 
 

9.1.3. Chuyên gia tư vấn, đào tạo  về các tiêu chuẩn dành cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp, 
phòng thử nghiệm (đánh dấu X vào ô tương ứng) 

□ ISO 17020 

□ ISO 17021   
□ ISO 17065 
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□ ISO/IEC 17025 
□ ISO 15189 
 

9.1.4 Chuyên gia đánh giá chứng nhận hệ thống, sản phẩm (đánh dấu X vào ô tương ứng) 

□ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001   

□ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 

□ Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001 

□ Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 

□ Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000 

□ Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000 

□ Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001 

□ Hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội ISO 26000/SA 8000 

□ Hệ thống quản lý an toàn giao thông ISO 39001 

□ Hệ thống quản lý chất lượng y tế ISO 13485 

□ Khác (ghi cụ thể tên Hệ thống quản lý): 

□ Đánh giá sản phẩm (ghi cụ thể tên loại sản phẩm):  

9.1.5. Chuyên gia về các nội dung khác liên quan đến NSCL (ghi cụ thể):  
 

9.2. Kinh nghiệm 

TT Loại hình chuyên 
gia     

Lĩnh vực hoạt động 
sxkd đã tham gia 

Số năm kinh 
nghiệm 

Địa bàn 
hoạt động 

Ghi chú 

 Ví dụ: Chuyên gia 
tư vấn HTQLCL 
ISO 9001 

Sản xuất vật liệu 
xây dựng 

05 Miền 
Trung-Tây 
Nguyên 

 

      
 

9.3. Kết quả hoạt động, tác nghiệp nổi bật: 

9.3.1. Các dự án tiêu biểu đã tác nghiệp với tư cách chuyên gia trong 5 năm gần đây (Tư vấn, 
hướng dẫn xây dựng, áp dụng HT/MH/CC NSCL; hướng dẫn xây dựng TCCS; đánh giá hệ thống 
quản lý… ) 

TT Tên dự án, đơn vị/ 
địa chỉ áp dụng     

Nội dung tư vấn, 
đào tạo, đánh giá 

Mã ngành  

(Nace Code) 

Chủ trì/     
tham gia  

Năm thực hiện 
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9.3.2. Các công trình, sản phẩm nghiên cứu triển khai trong 5 năm gần đây (các kết quả nghiên 
cứu: mô hình, quy trình, phương pháp luận, bài báo khoa học,… đã được cơ quan có thẩm quyền 
nghiệm thu, công bố áp dụng trong lĩnh vực  NSCL) 

TT Tên công trình/          
sản phẩm nghiên cứu 

Kết quả, sản phẩm Chủ trì/ 
tham gia 

Thời gian    
    bắt đầu-kết thúc 

     

     

     

     

     

     

     
 

10. Đề xuất về phát triển năng lực cá nhân và mạng lưới chuyên gia NSCL của Việt Nam 

10.1. Lĩnh vực, phạm vi tác nghiệp mới: 

 

 

 

10.2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần được đào tạo, bồi dưỡng: 

 

 

 

Tôi cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./. 

               ............., ngày ....... tháng ....... năm 2017 
          Người cung cấp thông tin 

       (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Phần dành cho cơ quan quản lý 

Mã số phiếu: 

Ngày tiếp nhận: 

Người tiếp nhận: 

Hình thức tiếp nhận: 

Mã số chuyên gia: 

 

 


